
KẾT QỦA CÁC ĐỢT THI ĐVĐH 
CẤP TIỂU HỌC 1 

Tên Đội Tên Thí Sinh 
Hạng/Điể
m Vòng 

Loại 
Hạng/Điểm 
Bán Kết 1 

Hạng/Điểm 
Bán Kết 2 

Hạng/Điểm 
Chung Kết 

Chánh Pháp 
1 

Phan Như Bảo Trâm 

1/364 1/80 3/40 

  
Phan Phi Anh Katelyn   
Trần Keith   
Nguyễn Đoàn Tracy   

Chánh Pháp 
2 

Cao Hồng Anh 

2/359 3/68 2/57.5 2/75 Đặng Xuân Hỷ Charlize 
Trần Quốc Vinh 
Trần Vĩnh Hưng Bryan 

VHVN 3     
- Tự Lực 2 - 
Costa Mesa 

1 

Lê Quang Nguyên 

3/341 2/75 3/52.5 

  
Đỗ Cảnh Đức Steven   
Lê Ngọc Khuê Tú   
Nguyễn Ngọc Gia Huy   

Tự Lực 1 

Phạm David 

4/340 4/60 1/80 1/105 Nguyễn Thiệu Đàm Minh 
Trần Huyền Vi  Vivian 
Nguyễn Thị Tưòng Vi 

Chánh Pháp 
3 

Phạm Thùy Nhân Annie 

5/323 KK/50 

    
Phan Hoàng Brian     
Nguyễn Phương Mỹ Ngọc     
Trần Dan      

Văn Hóa    
Việt Nam 2 

Trần Khánh Quỳnh 

6/316 KK/45 

    
Nguyễn Tường Quang     
Trần Thụy An Catherine     
Trần Hồng Ân Anne 
Marie     

Văn Hóa    
Việt Nam 1 

Võ Gia Khang 

7/311 KK/50 

    
Lê Minh Danny     
Nguyễn Trọng Alex     
Lê Đan Tammy     

Westminster 
1 - Tustin 1 

Nguyễn Timothy 

8/306 KK/40 

    
Vũ Nguyễn Henry     
Nguyễn Jennifer     
Phan Thúy Vy     

Hạng 1vs8 Hạng 1vs 4 Hạng 1 vs 2 
Cá nhân xuất sắc Hạng 2vs7 Hạng 2 vs 3 

Hạng 3vs6 
Hạng 4vs 
5 

 



 

 

CẤP TIỂU HỌC 2 
Tên Đội Tên Thí Sinh Hạng/Điểm 

Vòng Loại 
Hạng/Điểm 
Bán Kết 1 

Hạng/Điểm 
Chung Kết 

Chánh Pháp 4 

Nguyễn Phối Trân Sophia 

1/376 2/76 1/107.5 Lâm Emily 
Trương Hoàng Kenny 
Mai Thanh Uyên  

VHVN 4         
- Costa Mesa 2 

Lenard Phạm Kaeley 

2/368 1/105 2/96 Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên 
Nguyễn Tường Vinh 
Lý Vân Anh 

Chánh Pháp 5 

Huỳnh Sabrina 

3/357 3/60 

  
Trần Minh Đức   
Lâm Johnathan   
Trang Phương Thùy Daisy   

Tustin 2         
- Tự Lực 6 

Nguyễn Thiên Kimberly 

4/345 3/50 

  
Nguyễn D Khang   
Phạm Hoàng Khôi   
Trương Nyny   

Hùng Vương 1   
- Tự Lực 5 

Hồ Thảo Nguyên Veronica 

5/342 KK/8 

  
Nguyễn Lưu Tường Vy   
Hồ Hoàng Andy   
Nguyễn Tú Norlan   

Anoma 1 

Lê Phước Sang Sandra 

6/339 KK/40 

  
Nguyễn Hoàng Mai   
Trần Tori Thùy Trinh   
Vương Quỳnh Như   

          
Hạng 1 vs 6 Hạng 1 vs 2 

Cá nhân xuất sắc Hạng 2 vs 5
Hạng 3 vs 4

 

 

 



CẤP TIỂU HỌC 3 
Tên Đội Tên Thí Sinh Hạng/Điểm 

Vòng Loại 
Hạng/Điểm 
Chung Kết 

Chánh Pháp 6 

Nguyễn Trần Thanh 
Huyền 

1/364 2/84 Nguyễn Kelly 
Bùi Trần Stephanie 
Bùi Quang Thái 

Tự Lực 7 

Nguyễn Quỳnh Như 
Kristin 

2/356 1/118 Trần Kim Thu Kelly 
Trần Đăng Khoa Alex 
Dương Quốc Bảo 

Chánh Pháp 7 - Tustin 3 - 
Anoma 2 

Nguyễn Phương Alina 

3/341 

  
Trần Thanh An   
Đinh Thanh Thảo 
Bernice   

Lâm Devonna   

Cá nhân xuất sắc Hạng 1 vs 2 
 

 

CẤP TIỂU HỌC 4 
Tên Đội Tên Thí Sinh Hạng/Điểm 

Vòng Loại 
Hạng/Điểm 
Chung Kết 

Văn Hóa Việt 
Nam 5 

Nguyễn Kathy Hân 

1/356  1/110 
Lenard Phạm Emily 
Phạm Quốc Nam Benjamin 
Lý Nguyên Mai Phương 
Anna 

Chánh Pháp 8 

Nguyễn Trần Đình Nguyên 

2/341  2/73 Tăng Bảo Brian 
Bùi Tín Mark  
Trần Như An Christina 

Cá nhân xuất sắc Hạng 1 vs 2 
 

 

 



CẤP TIỂU HỌC 5 
Tên Đội Tên Thí Sinh Hạng/Điểm 

Vòng Loại 
Hạng/Điểm 
Chung Kết 

Chánh Pháp 9 

Phạm Thanh Hằng 
Cynthia 

1/316  1/107 Lâm Christina 
Huỳnh Định Daniel 
Lê Bảo Trân 

Tustin 4           
- Chánh Pháp 10 

Hứa Trần Christine 

2/267  2/65 Nguyễn Minh Đức Sean
Hoàng Ashley 
Lee Vivian 

Cá nhân xuất sắc Hạng 1 vs 2 
 

CẤP TRUNG HỌC 6-7 
Tên Đội Tên Thí Sinh Hạng/Điểm 

Vòng Loại 
Hạng/Điểm 
Bán Kết 1 

Hạng/Điểm 
Chung Kết 

Tự Lực 8 

Phan Nguyễn Kimberly 

1/333 1/90 1/116 
Phan Vinh Khoa Kevin 
Phạm Tuyết Trinh 
Elizabeth 
Phan Vinh Huy John 

Hồng Bàng 1          
- Costa Mesa 3 

Nguyễn Mai Anh 

2/322 2/75 2/84 
Hồ Phương Quỳnh 
Arlene 
Hoàng Uyên Lily 
Huỳnh ĐanVy Julie 

VHVN 6 - Tustin 6 

Võ Ngọc Bảo Trân 

3/311 3/40 

  
Phạm Bảo Ngọc Beverly   
Trần Phạm Việt Hoa   
Hứa Trần Carolyn   

Tự Lực 9 - Tustin 5 

Hứa Trần Diane 

4/299 4/7 

  
Trần Thanh Thảo   
Nguyễn Trí Khang   
Nguyễn Thị Lily   

Hạng 1 vs 4 Hạng 1 vs 2 
Cá nhân xuất sắc Hạng 2 vs 3

 



 

CẤP TRUNG HỌC 8-9 

Tên Đội Tên Thí Sinh Hạng/Điểm 
Vòng Loại 

Hạng/Điểm 
Chung Kết 

Chánh Pháp 11 Nguyễn Ngọc Đoan Trang 1/186 2/80 
Phạm Tuấn Duy 

Chánh Pháp 12 - 
VHVN 7 

Nguyễn Minh Bảo Phương Vincent 2/177 1/108 
Lê Johnny 

Cá nhân xuất sắc Hạng 1 vs 2 
 

 

CẤP TRUNG HỌC 12 

Tên Đội Tên Thí Sinh Hạng/Điểm 
Vòng Loại 

Hạng/Điểm 
Chung Kết 

Tự Lực 3 Nguyễn Minh Tâm Andrew 1/127 Đồng Hạng 
Phạm Patricia Bảo Nga 

Tự Lực 4 Phan Minh Trị 2/109 Đồng Hạng 
Tô Trần Thiên Nam 

Hạng 1 vs 2  Lấy điểm của VL 
 

 

KẾT QUẢ CÁ NHÂN XUẤT SẮC ĐVĐH 
Cấp Thi Tên Đội Tên Thí Sinh 

Tiểu học 1 Tự Lực 1 Phạm David 
Tiểu học 2 Chánh Pháp 4 Nguyễn Phối Trân Sophia 
Tiểu học 3 Tự Lực 7 Nguyễn Quỳnh Như Kristin 
Tiểu học 4 Văn Hóa Việt Nam 5 Phạm Quốc Nam Benjamin 
Tiểu học 5 Chánh Pháp 9 Huỳnh Định Daniel 
Trung học 6-7 Tự Lực 8 Phạm Tuyết Trinh Elizabeth 
Trung học 6-7 Hồng Bàng 1 - Costa Mesa 3 Hoàng Uyên Lily 
Trung học 8-9 Chánh Pháp 12 - VHVN 7 Nguyễn Minh Bảo Phương Vincent 
 

 

 



 

GIẢI KHUYẾN HỌC KỲ XXI - 2009 
KẾT QUẢ CHUNG CUỘC ĐVĐH 

Cấp Thi Tên Đội Hạng 
Ghi 
Chú 

Tiểu học 1 Tự Lực 1 1   
Tiểu học 1 Chánh Pháp 2 2   
Tiểu học 1 Chánh Pháp 1 3   
Tiểu học 1 VHVN3-Tự Lực2-Costa Mesa1 3   
Tiểu học 1 Chánh Pháp 3 KK   
Tiểu học 1 Văn Hóa Việt Nam 2 KK   
Tiểu học 1 Văn Hóa Việt Nam 1 KK   
Tiểu học 1 Westminster 1 - Tustin 1 KK   
Tiểu học 2 Chánh Pháp 4 1   
Tiểu học 2 VHVN 4 - Costa Mesa 2 2   
Tiểu học 2 Chánh Pháp 5 3   
Tiểu học 2 Tustin 2 - Tự Lực 6 3   
Tiểu học 2 Anoma 1 KK   
Tiểu học 2 Hùng Vương 1 - Tự Lực 5 KK   
Tiểu học 3 Tự Lực 7 1   
Tiểu học 3 Chánh Pháp 6 2   
Tiểu học 3 Chánh Pháp 7 - Tustin 3 - Anoma 2 3   
Tiểu học 4 Văn Hóa Việt Nam 5 1   
Tiểu học 4 Chánh Pháp 8 2   
Tiểu học 5 Chánh Pháp 9 1   
Tiểu học 5 Tustin 4 - Chánh Pháp 10 2   
Trung học 6-7 Tự Lực 8 1   
Trung học 6-7 Hồng Bàng 1 - Costa Mesa 3 2   
Trung học 6-7 VHVN 6 - Tustin 6 3   
Trung học 6-7 Tự Lực 9 - Tustin 5 3   
Trung học 8-9 Chánh Pháp 11 1   
Trung học 8-9 Chánh Pháp 12 - VHVN 7 2   
Trung học 12 Tự Lực 3 Đồng Hạng
Trung học 12 Tự Lực 4 Đồng Hạng
 

KẾT QUẢ CÁ NHÂN LỚN TUỔI THI VL ĐVĐH CÓ ĐIẺM CAO 
Cấp Thi Tên Trung Tâm Tên Thí Sinh 

Tiểu học 1 GĐPT Chánh Pháp Trần Tuấn Eric 
Tiểu học 2 TTVN Hùng Vương Vũ Ngọc Jessica 
Tiểu học 2 GĐPT Chánh Pháp Đỗ Phú Nam 
Trung học 6-7 TTVH Hồng Bàng Phạm Thiên An 
 



 

GIẢI KHUYẾN HỌC KỲ XXI - 2009 
KẾT QUẢ THI VĂN CÁC CẤP 

Cấp Thi Tên Trung Tâm Tên Thí Sinh Hạng

Tiểu học 1 

TTVH Việt Nam Lê Ngọc Khuê Tú 1

TTVH Việt Nam Nguyễn Ngọc Gia Huy 2

GĐVN Tự Lực Nguyễn Thiệu Đàm Minh 2

GĐPT Chánh Pháp Cao Hồng Anh 3

Tiểu học 2 

TTVH Việt Nam  Lý Vân Anh 1

GĐVN Tự Lực  Nguyễn Lưu Tường Vy 2

Cộng Đoàn Tustin  Nguyễn Thiên Kimberly 3

TTVH Việt Nam  Lenard Phạm Kaeley 3

GĐPT Anoma  Lê Phước Sang Sandra 3

Tiểu học 3 

GĐVN Tự Lực  Nguyễn Quỳnh Như Kristin 1

Cộng Đoàn Tustin  Nguyễn Phương Alina 2

GĐVN Tự Lực  Trần Kim Thư Kelly 3

GĐPT Anoma  Trần Thanh An 3

Tiểu học 4 

TTVH Việt Nam  Phạm Quốc Nam Benjamin 1

GĐPT Chánh Pháp  Nguyễn Trần Đình Nguyên 2

TTVH Việt Nam  Lenard Phạm Emily 3

TTVH Việt Nam  Lý Nguyên Mai Phương Anna 3

Tiểu học 5 
TTVH Việt Nam  Phạm Bảo Ngọc Beverly 1
GĐPT Chánh Pháp  Phạm Thanh Hằng Cynthia 2
GĐPT Chánh Pháp  Lâm Christina 3

Trung học 
6-7 

TTVH Việt Nam  Võ Ngọc Bảo Trân 1
GĐVN Tự Lực  Phan Nguyễn Kimberly 2
TTVH Hồng Bàng  Nguyễn Mai Anh 3
TTVH Việt Nam  Trần Phạm Việt Hoa 3

Trung học 
8-9 

GĐPT Chánh Pháp  Phạm Tuấn Duy 1
TTVH Việt Nam  Nguyễn Minh Bảo Phương Vincent 2

Trung học 
12 

OCC  Nguyễn Ngọc Lan Thảo 2
Tự Do  Nguyễn Ngọc Quỳnh Vy 2

Đại Học UCLA Từ Bảo Trân Leanne 1

UCLA  Trần Huyền Trân Darlena 2
 

 

 

 



GIẢI KHUYẾN HỌC KỲ XXI - 2009 
KẾT QUẢ THI SỬ CÁC CẤP 

Cấp Thi Tên Trung Tâm Tên Thí Sinh Hạng 

Trung học 6-7 
TTVH Hồng Bàng Nguyễn Mai Anh 1 
GĐVN Tự Lực Phan Nguyễn Kimberly 2 
GĐVN Tự Lực Phan Vinh Khoa Kevin 3 

  Trung học 8-9 GĐPT Chánh Pháp Phạm Tuấn Duy 2 
 


